TÓM TẮT

NGUYỄN NGỌC HẠNH, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tháng 8/2009.

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng lượng phân NPK đến sinh trưởng và năng suất của cây ca cao (Theobroma cacao L.) trong giai đoạn kinh doanh trên vùng đất đỏ bazan Di Linh – Lâm Đồng” đã được thực hiện tại Trại phong 2 – Gia Lành, xã Phú Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ tháng 02/2009 – 06/2009 trên cây ca cao 4 năm tuổi.
GVHD:
1. THS. LÊ VĂN DŨ



2. TS. PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC

Thí nghiệm có 5 nghiệm thức với 3 lần lặp được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố. Các nghiệm thức đó là A, B, C, D, E trong đó:

NT A: 1,0 kg N-P-K/cây/năm.


NT B: 1,5 kg N-P-K/cây/năm.


NT C: 2,0 kg N-P-K/cây/năm.


NT D: 2,5 kg N-P-K/cây/năm.


NT E: 0,5 kg N-P-K /cây/năm (nghiệm thức ĐC).


Hỗn hợp phân N – P – K ở nghiệm thức A, B, C, D có tỉ lệ phân thương mại là      1 ure: 3 super lân: 2 KCl. Riêng ở nghiệm thức E (nghiệm thức ĐC) có tỉ lệ phân thương mại là 2 SA: 1 supper lân: 2 KCl.



Kết quả thu được như sau:


- Chỉ tiêu số hoa trên cây có sự tăng dần theo lượng phân bón cho cây. Ở nghiệm thức D có lượng phân bón cao nhất 2,5 kg/năm và nghiệm thức E (đối chứng) cho mật độ hoa đồng đều và cao hơn các nghiệm thức còn lại. Mật độ ra hoa trên nghiệm thức D và E qua 4 tháng theo dõi luôn ở mức trung bình. 


- Chỉ tiêu ra chồi không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa các nghiệm thức.

- Tốc độ tăng trưởng chu vi thân trong giai đoạn tháng 3 – 4 trên 2 nghiệm thức C, D (0,46 cm và 0,45 cm) cao hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại (nghiệm thức A, B: 0,24 cm, E: 0,22 cm). Chỉ tiêu này trong các giai đoạn khác có sự khác biệt không có ý nghĩa giữa 5 nghiệm thức.

- Các chỉ tiêu liên quan đến năng suất như trái cấp I, trái cấp II, tỉ lệ đậu trái cấp II, trọng lượng trái, trọng lượng hạt tươi/trái, trọng lượng hạt khô/trái và cỡ hạt không có sự khác biệt về mặt thống kê. 

- Năng suất hạt ca cao khô trung bình/ha/4 tháng theo dõi của nghiệm thức A là 391,7 kg. Nghiệm thức B có năng suất hạt khô là 333,4 kg/ha/4 tháng, nghiệm thức C: 372,4 kg/ha/4 tháng, và năng suất của nghiệm thức D và nghiệm thức E lần lượt là 346,7 và 301,8 kg/ha/4 tháng. Xét về hiệu quả kinh tế thì nghiệm thức A cho hiệu quả kinh tế cao nhất 11,59 triệu/ha/4 tháng, kế đến là nghiệm thức E cho lợi nhuận 9,71 kg/ha/4 tháng, nghiệm thức B, C, D lần lượt là 8,28; 7,55 và 4,92 kg/ha/năm. 

